
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 A2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHONG PHÁT

0110556223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 
PHONG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912886102
Email: phongphat686@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh (Điều 28 Luật thương mại số 36/2005/QH11)

8299

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở)

2220

13. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

15. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

21. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035087000162

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

DƯƠNG VĂN CHUNG Nam
21/04/1987 Kinh Việt Nam

24/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035087000162
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN CHUNG Nam

21/04/1987 Kinh Việt Nam

24/05/2022 Cục cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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